
Địa 9:  Đề  kiểm tra 15 phút
Phần I: Trắc nghiệm: 4,0 điểm
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng (A,B,C,D) trong các câu sau:
1.  Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm:
A. 11 tỉnh             B. 13 tỉnh                    C. 14 tỉnh               D. 15 tỉnh
2. Trong số các tỉnh dưới đây, tỉnh nào nằm ở Tây Bắc?
A. Lạng Sơn.               B. Quảng Ninh.             C. Hoà Bình.            D. Phú Thọ.
3. Tỉnh nào của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có các đặc điểm: Vừa giáp Trung Quốc, vừa giáp vịnh Bắc Bộ, vừa giáp vùng Đồng bằng sông Hồng ?
A. Bắc Kạn.	            B. Bắc Giang.              C. Quảng Ninh.             D. Lạng Sơn.
4. Về mùa đông khu vực Đông Bắc lạnh hơn Tây Bắc là do:
A. Gió mùa, địa hình.                                   C. Thảm thực vật, gió mùa.
B. Núi cao, nhiều sông.                                  D. Vị trí ven biển và đất.
5. Về mặt tự nhiên Trung du và miền núi Bắc Bộ có đặc điểm chung là:
A. chịu sự chi phối sâu sắc của độ cao địa hình.
B. chịu tác động rất lớn của biển.
C. chịu ảnh hưởng sâu sắc của vĩ độ.
D. chịu ảnh hưởng nặng của mạng lưới thủy văn.
6. Đặc điểm nào sau đây không phải của Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. có diện tích lớn nhất so với các vùng khác.
B. có sự phân hóa thành hai tiểu vùng.
C. có số dân đông nhất so với các vùng khác.
D. giáp cả Trung Quốc và Lào.
7.  Các dân tộc ít người ở Tây Bắc chủ yếu là:
A. Tày, Nùng, Hoa, Chăm                  C. Gia-rai, Cơ-ho, Ê-đê, Mạ
B. Thái, Mường, Dao, Mông,              D. Ê - đê, Dao, Giáy, Lự
8.  Đông Bắc là nơi cư chú phổ biến dân tộc:
A. Tày            B. Thái              C. Mông                   D. Kinh
II. Phần tự luận:
Câu 2. (6,0 điểm) Nêu đặc điểm vị trí địa lí  vùng trung du và miền núi Bắc Bộ và ý nghĩa của vị trí địa lí của đó.


Hướng dẫn trả lời
Phần I: Trắc nghiệm: 4,0 điểm
Câu 1:  Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
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II/ PHẦN TỰ LUẬN
Câu 2. (6,0 điểm)  đặc điểm vị trí địa lí vùng trung du và miền núi Bắc Bộ và ý nghĩa của vị trí địa lí đó.
	Gợi ý trả lời
	Điểm

	*Đặc điểm vị trí địa lí: -  Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ  nằm ở phía bắc của nước ta, bao gồm phần đất liền và vùng biển có các đảo và  quần đảo trên vịnh Bắc Bộ.
- Phần đất liền  phía Bắc Trung Quốc, phía Tây giáp Lào, phía Đông Nam giáp vùng Đồng Bằng Sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Biển Đông.
- Biên giới kéo dài với Trung Quốc, một nước đông dân nhất thế giới, đây là điều kiện thuận lợi cho vùng giao lưu kinh tê và mở rộng thị trường tiêu thụ.
- Giáp với  Đồng Bằng Sông Hồng, một vùng kinh tế năng động và là thị trường tiêu thụ lớn.
*Ý nghĩa:  Cửa ngõ thông ra biển tạo điều kiện cho vùng  giao lưu bằng đường biển và đẩy mạnh phát triển các ngành kih tế biển như du lịch, đánh bắt nuôi trồng  thủy sản.
- Như vậy vùng trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí quan trọng trong giao lưu phát triển kinh tế và có ý nghĩa cả về quốc phòng.
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